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     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM Độc lập - Tự do - Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1/3 (BÁN TRÚ)

NĂM HỌC 2023-2024

STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chú

1 079217040582 Lê Hùng Anh 19/11/2017

2 079217035022 Nguyễn Bách 10/10/2017

3 082217012783 Nguyễn Hữu Minh Chánh 24/09/2017

4 079217031839 Võ Đoàn Tinh Dạ 08/10/2017

5 079217031861 Nguyễn Minh Đạt 04/07/2017

6 079317020022 Trần Hoài Ngọc Diệp 20/07/2017

7 079317000653 Phạm Ngô Khả Hân 15/11/2017

8 079317007308 Nguyễn Nhã Hân 26/03/2017

9 079217047317 Huỳnh Ngọc Hiệp 25/05/2017

10 083217011702 Châu Lê Gia Hưng 09/08/2017

11 079217016391 Lê Nguyên Khôi 30/05/2017

12 079217047464 Nguyễn Hoàng Duy Khôi 29/03/2017

13 079217042578 Phạm Ngọc Anh Kiệt 19/10/2017

14 079217004388 Trần Hoàng Nam 21/02/2017

Mã định danh    
 cá nhân
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

15 079317020027 Tiêu Hồng Ngọc 19/07/2017

16 079317018319 Trần Hiền Nhi 22/06/2017

17 079317038134 Mai Huỳnh An Nhiên 02/12/2017

18 079317009241 Võ Thanh Hà Như 11/04/2017

19 079217037298 Trần Đình Thiên Phú 15/11/2017

20 079217012699 Mai Gia Phúc 05/05/2017

21 079317036631 Lê Nguyễn Uyên Phương 30/11/2017

22 060217003314 Trần Hồng Gia Quý 03/06/2017

23 079217030310 Cao Gia Thái 30/06/2017

24 079217047556 Nguyễn Phan Tất Thành 30/10/2017

25 079217017070 Nguyễn Huỳnh Gia Thiên 16/06/2017

26 079217028180 Phạm Nguyễn Tiến Thịnh 25/08/2017

27 079217045802 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 19/12/2017

28 079317041357 Nguyễn Huỳnh Bảo Thư 29/10/2017

29 079217014730 Nguyễn Minh Trí 17/01/2017

30 079214051845 Trần Trọng Tuấn 14/04/2014

31 086317001196 Trần Vỹ Cát Tường 09/06/2017
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STT Họ Tên Ngày sinh Ghi chúMã định danh    
 cá nhân

32 087317000312 Nguyễn Thị Phương Vy 15/01/2017

33 082317000562 Nguyễn Tường Vy 03/05/2017

34 079317043763 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/12/2017

Tổng cộng danh sách này có 34 em học sinh

Quận 8, ngày 22 tháng 8 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Bình Minh
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